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CHƯƠNG I VỀ CƠ SỞ

1.1. Tên chủ cơ sở:

1.2. Tên cơ sở: Nhà máy may Phú Anh công suất 6 triệu sản phẩm/năm tại xã Đông Anh, 

huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

uất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở

1.3.1. Công suất hoạt động, quy mô xây dựng của cơ sở

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở

. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất của cơ sở

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

Các đối tượ ự ế ộ ự

CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trường

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

CHƯƠNG KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải

3.1.3. Xử lý nước thải

ệ ử ụ ả

3.3. Công trình lưu giữ ử ấ ả ắn thông thườ

ện pháp lưu giữ ử ấ ả ạ

ệ ả ể ế ồn, độ

3.6. Phương án phòng ngừ ứ ự ố môi trườ

3.6.1. Phương án phòng ngừ ứ ự ố hư hỏ ệ ống thoát nướ

ử lý nướ ả

3.6.2. Phương án phòng ngừ ứ ự ố hư hỏ ệ ố ử ả

3.6.3. Phương án phòng ngừ ứ ự ố ồi hơi

3.6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố khác

CHƯƠNG IV NỘI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải



 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

Yêu cầu về quản lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại

. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường, chất thải  nguy hại

CHƯƠNG V KẾT QUẢ CHƯƠNG TRẮC CỦA CƠ SỞ

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải

ế ả ắc môi trường đị ỳ ới nướ ải năm 2022

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải

ế ả ắc môi trường đị ỳ ớ ải năm 2022

ế ả ắc môi trường đị ỳ ớ ải năm 2023

CHƯƠNG VI CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

6.1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với công trình xử lý khí thải

6.1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với công trình xử lý nước thải

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp 

luật

CHƯƠNG VII KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI

VỚI CƠ SỞ

CHƯƠNG VIII KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

PHỤ LỤC BÁO CÁO



 

Ụ Ả Ể ẢNH, SƠ ĐỒ

Bảng 1.1. Toạ độ các điểm góc ranh giới mặt bằng Dự án

Bảng 1.2: Hạng mục công trình hiện trạng của nhà máy

Bảng 1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động của Nhà máy

Bảng 1. : Tổng hợp nhu sử dụng nguyên liệu chính phục vu sản xuất

Bảng 1. : Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của 

Bảng 1.6: Nhu cầu sử dụng nước thường xuyên của

Bảng 1.7: Lưu lượng nước cấp theo mục đích sử dụng nước

Bảng 1. : Nhu cầu sử dụng điện trong ngày của nhà má

Bảng 1.9. Nhu cầu hóa chất xử lý nước thải

Bảng 1.10: Nhu cầu sử dụng hóa chất xử lý môi trường của Bệnh viện

Bảng 3.1: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

Bảng 3.2: Lượng nước thải của nhà máy

ả ì át nướ ả ủ à á

Bảng : Số lượng và kích thước các bể xử lý sơ cấp của nhà máy

Bảng 3.5: Các hạng mục công trình của hệ thống XLNT

Bảng ụ ế ị ụ ợ ấ ủ ệ ố ử lý nướ ả ậ

Bảng 3.7: Các hạng mục công trình xử lý bụi, khí thải

Bảng 3.8: Thành phần chất thải nguy hại

Bảng 3.9: Thiết bị, công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

Bảng : Tổng hợp thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà máy

Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đối với nước thải

Bảng 4.2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đối với khí thải

Bảng Vị trí điểm quan trắc nước thải năm 2022

Bảng Kết quả quan trắc nước thải năm 2022

Bảng Vị trí điểm quan trắc nước thải năm 2023

Bảng Kết quả quan trắc nước thải năm 2023

Bảng Vị trí điểm quan trắc thải năm 2022

Bảng Kết quả quan trắc thải năm 2023

Bảng Vị trí điểm quan trắc thải năm 2023

Bảng Kết quả quan trắc thải năm 2023

Bảng : Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý thải

Bảng : Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải

 
Hình 1.1. Vị trí

 
Sơ đồ .1. Quy trình sản xuất của nhà máy



 

Sơ đồ .1: Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của cơ sở

Sơ đồ 3.2: Hệ thống thu gom và thoát nước thải của nhà máy

Sơ đồ 3.3: Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của nhà máy

Sơ đồ 3.4. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi đốt than, củi

Sơ đồ 3.5. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi đốt vải



 

CHƯƠNG I

Ề CƠ SỞ

ủ cơ sở

Đị ỉ văn phòng: Thôn Viên  Khê 1, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉ

Người đạ ệ ậ ủ ủ ự án đầu tư: 

ễn Vĩnh                Chứ ụ: Giám đố

ấ ứ ận đăng ký kinh doanh số: 2802406858, đăng ký lần đầ

01/6/2016, đăng ký thay đổ ầ

1.2. Tên cơ sở ấ ệ ả ẩm/năm tạ Đô

ệ Đô ơ ỉ

Địa điể Thôn Viên Khê 1, xã Đông ện Đông Sơn, tỉ

Khu đất hiện trạng của Nhà máy may Phú Anh công suất 6 triệu sản phẩm /năm có 

tổng diện tích Vị trí thuộc thửa đất số 1551 tờ bản đồ số 8, xã Đông Anh, tỷ 

lệ 1/2000 đo vẽ năm 2012. Khu đất thuộc địa phận hành chính xã Đông Anh, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp hành lang quốc lộ 47.

+ Phía Nam giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Đông giáp đường giao thông uy hoạch

đất nông nghiệp và đường giao thông nội đồng.

ả ạ độ các điể ớ ặ ằ ự

Ký hiệu
Tọa độ VN



 

ị
ự ạt độ ừ năm 2016.

ết đị ệt Báo cáo đánh giá tác động môi trườ ết đị ố

QĐ ủ Ủ ỉ ế

đị ố 1614/QĐ ủ Ủ ỉ ề

ệ ệt điề ỉ ội dung báo cáo đánh giá tác động môi trườ

ủa cơ sở

ự án đầu tư nhóm B: Theo phân loạ ạ ả điề ủ ật  đầu tư công: 

Cơ sở ạ ự ự ộc lĩnh vực quy đị ạ ả Điề ủ ậ

ổ ức đầu tư từ ỷ đồng đến dướ ỷ đồ

ự án đầu tư nhóm II, đã đượ ệt báo cáo đánh giá tác động môi trườ

theo quy đị ủ ậ ả ệ ôi trườ ị định 08/2022/NĐ

ủ ủ

Căn cứ ả 3, Điề ậ ả ệ môi trườ ì cơ sở ầ ả ậ á

áo đề ấ ấ ấ ép môi trườ ó ử ỉ ó ẩm đị à

ệ

ấ ệ ả ẩ ủa cơ sở

ấ ạt độ ự ủa cơ sở

ấ ạt độ ủa cơ sở

Nhà máy đang hoạt độ ổn đị ớ ấ ệ ả ẩm/năm.

ả ấ ả ẩ ờ ủ ế ấ ẩ

ố ậ ả

ự ủa cơ sở



 

Khu đấ ự ủa cơ sở ệ ớ ạ ục cơ sở ạ ầ ệ

ạ ục công trình và công năng sử ụng đượ ống kê như sa

Bảng 1.2: Hạng mục công tr ình hiện trạng của nhà máy

Các hạng mục công trình Diện tích (m Hiện trạng sử dụng

Xưởng may 1
Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng

Xưởng may 2
Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạ

Nhà điều hành
Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng

Nhà điều hành 2
Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng

Nhà trưng bày sản phẩm
Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng

nghỉ ca công nhân 1
Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng

Nhà trực
Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng

Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng

Nhà ăn 
Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng

Nhà kho, nhà giặt, nhà nồi 

hơi, nhà điện, nhà cơ khí, 

khu xử lý nước thải 

Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng

Cây xanh mặt nước
Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng

Đất giao thông và hạ tầng 

kỹ thuật

Hoạt động bình thường và 

giữ nguyên hiện trạng
ồ ả ẽ ổ ặ ằ

Dự án bao gồm 0 nhà xưởng trong đó nhà xưởng 1,2 đã xây dựng và hoạt động tốt; 

nhà xưởng 3 và 4 chưa xây dựng hiện tại là khu đất trồng chủ yếu là cỏ dại.

Nhà xưởng mỗi nhà xưởng có kích thước dài x rộng = 101,1m x 52 m. Nhà 

thiết kế chữ nhật, trong nhà xưởng bố trí máy may công nghiệp thành hàng caro, có lối đi 

đảm bảo thoát người và quản lý. Xây dựng nhà một tầng, khung thép tiền chế kiểu Zamil, 

mái lợp tôn múi liền xốp chống nóng; Trần chống nóng kết hợp hệ thống giằng mái và 

chiếu sáng; Tường xây trát gạch 2 lỗ VXM M50, quét sơn silicát màu chỉ định; Cửa sổ 

nhôm kính, sắt kính có  hoa sắt bảo vệ, cửa chính bằng thép có ray trượt; Nền đổ bê tông 

láng granite. Móng trụ BTCT trên nền đệm cát. Kết cấu khung vì kèo 

thép hình tiền chế.



 

Nhà bếp, nhà ăn: 

+ Nhà thiết kế khu ăn rộng, khu bếp và khu vệ sinh. Khu bếp có diện tích gia công 

tinh thô, diện tích chia đồ, diện tích nấu, diện tích kho. Nhà vệ nữ riêng biệt, 

lắp hệ thống xí xổm, chậu tiểu nam, chậu rửa, vòi tắm.

+ Xây dựng nhà một tầng, khung thép tiền chế kiểu Zamil, mái lợp tôn múi liền xốp 

chống nóng; Trần chống nóng kết hợp hệ thống giằng mái và chiếu sáng; Tường xây trát 

gạch 2 lỗ VXM M50, quét sơn silicát màu chỉ định; Cửa sổ nhôm kính, sắt kính có hoa sắt 

bảo vệ, cửa chính bằng thép có ray trượt; Nền đổ bê tông mác 250# dày 15cm, lát gạch 

+ Móng trụ BTCT trên nền đệm cát. Kết cấu khung vì kèo thép hình tiền chế.

khu nhà điều hành, nhà công nhân (nhà nghỉ ca), nhà trưng bày giới thiệu 

sản phẩm, nhà bảo vệ, nhà đào tạo:

+ Nhà điều hành chia phòng quản lý, kế toán, quản trị nhân sự, thiết bị, kinh doanh, 

kho quỹ...

+ Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm bố trí gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm, 

khu kho mẫu.

+ Nhà công nhân chia phòng lưu trú tạm (nghỉ ca) công nhân, có giường ngủ, khu 

vệ sinh khép kín.

+ Các khu nhà xây dựng nhà một tầng, tường cột dầm BTCT chịu lực, mái lợp tôn 

múi liền xốp chống nóng; Trần giả có hệ thống chiếu sáng; Tường xây trát gạch 2 lỗ VXM 

M50, quét sơn silicát màu chỉ định; Cửa sổ nhôm kính, sắt kính có hoa sắt bảo vệ, cửa đi 

hệ, kính; Nền lát gạch Ceramic; 

Nhà để xe: 

+ Nhà để xe hai bánh CBCNV và xe ô tô cho hành chính.

+ Xây dựng nhà khung thép hình tiền chế, mái lợp tôn, nền bê tông mác 250# dày 

Cổng Tường rào: 

+Cổng xây kết hợp cột BTCT, tường rào xây gạch đặc (phía sau) và xây gạch có 

hoa thép (phía trước). Móng tường rào đá hộc có giằng đến cos +0.000 có trụ BTCT kết 

hợp xây gạch 2 lỗ VXM M50.

Bể chứa nước sạch: nhà máy xây dựng 01 bể chứa nước ngầm dung tích 

Kết cấu bể bằng khung BTCT, tường xây gạch. Chứa nước sạch phục vụ nhu cầu cung cấp 

nước sinh hoạt và sản xuất của nhà máy.

ệ ả ấ ủa cơ sở

a. Công nghệ sản xuất

có quy trình công nghệ theo tiêu chuẩn của dây chuyền sản 

xuất sản phẩm may công nghiệp tiên tiến gồm các công đoạn sau

Nguyên liệu đầu vào

Phát thải:
Bụi,



 

Sơ đồ h sản xuất của nhà máy

Thuyết minh quy tr ình

+ Công đoạn nhập kho: Công đoạn kho phục vụ sản xuất  gồm các kho nguyên liệu, 

phụ liệu, cơ khí: Nhận nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ tùng gá lắp, thiết bị. Phân loại vật tư, 

thông báo tiêu chuẩn vật tư cho các đơn vị có liên quan. Cung cấp vật tư theo định mức và 

tiến độ.

+ Công đoạn cắt: Nhận sơ đồ và kế  hoạch cắt. Trải vải, bông, MEX. Cắt phá, cắt 

gọt chính xác chi tiết sản phẩm. Ép MEX, kiểm tra chất lượng (KCS) bán thành phẩm cắt. 

Đánh số chi tiết, đồng bộ bó hàng. Cung cấp hàng cho công đoạn may theo kế hoạch.

+ Công đoạn May: May lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm, KCS sản phẩm, chuyển sản 

phẩm sang công đoạn là.

+ Công đoạn Là, đóng gói: Là sản phẩm theo đúng kỹ thuật, gấp sản phẩm, cài nhãn 

các loại đóng thẻ bài, bỏ túi nilon.

+ Công đoạn đóng hộp: Phân loại sản phẩm theo màu sắc, cỡ, vóc. Ghép hộp, đóng 

thùng theo tiêu chuẩn đóng gói. Chuyển hàng vào kho thành phẩm.

Song song với các giai đoạn sản xuất theo quy trình trên, căn cứ vào yêu cầu của 



 

từng mã hàng có thêm các công đoạn như thêu, in ...

Thành phẩm từ kho sẽ được xuất giao cho khách hàng theo Lô, list phù hợp với kế 

hoạch giao hàng theo hợp đồng. Chủ yếu hàng háo xuất khẩu được nhập sang Hàn Quốc 

và Nhật Bản.

b. Đ ệ ự ọ ệ ả ấ

Đối với việc lựa chọn công nghệ sản xuất của nhà máy như trên, có những ưu và 

nhược điểm như sau:

Ưu điểm:

+ Công nghệ sản xuất là công nghệ hoàn chỉnh, tuân theo quy trình nghiêm ngặt; 

người lao động dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

+ Công nghệ hiện đại, giúp hạn chế phát sinh chất thải ra môi trường xung quanh.

Nhược điểm:

+ Hoạt động sản xuất của nhà máy phát sinh bụi, tiếng ồn, khí thải, chất thải rắn sẽ 

gây ảnh hưởng đến môi trường và công nhân làm việc tại nhà máy.

+ Một số nguyên liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài nên sẽ có những khó khăn trong 

tiến độ thực hiện sản phẩm do nguyên liệu chưa được vận chuyển đến nhà máy.

ệ ệ ậ ệ ế ệu, điện năng, hóa chấ ử ụ ồ ấp điệ

nướ ủa cơ sở

ầ ậ ệ ấ ủa cơ sở

Nhu cầu sử dụng lao động, nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất của dự án trong giai 

đoạn vận hành được thống kê cụ thể như sau:

a. Nhu cầu sử dụng lao động

ổ ầu lao độ ự án đi vào hoạt độ ổn định đượ ể ệ ở ả

dưới đây:

Bảng 1.3: Tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động của Nhà máy

ại lao độ ố lượ

Giám đố
ả

Nhân viên văn phòng và kỹ ậ
ệ ại  xưở

ả ệ

ổ ộ
ồ ổ ợ ủ

 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

Nhà máy đi vào hoạt động có sản phẩm là các loại quần áo, công suất triệu sản 

phẩm/năm. Nhu cầu nguyên liệu khi dự án đi vào hoạt động ổn định được  thể hiện ở bảng 

dưới đây: 



 

Bảng 1.4: Tổng hợp nhu sử dụng nguyên liệu chính phục vu sản xuất

Tên nguyên liệu
Khối lượng

(tấn/năm)

Hiệu suất Lượng chất thải

(tấn/năm)

Vải may quần áo

Mác vải (mác thương 

hiệu, mác sử dụng, 

mác xuất xứ)

Vật liệu phụ (chỉ

băng dính, thùng 

carton, túi nylon,…)

Tổng cộng

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của nhà máy

c. Nhu cầu sử dụng nước

– Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt

ầ ấ nướ ạ ủ à ệ

hu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân làm việc theo ca chủ yếu là nước rửa tay 

nước cấp cho nhà vệ sinh ạ độ g ăn uố ễ ạ à ăn) Nhu cầu nước cấp 

sinh hoạt của công nhân được tính theo công thức:

đó:

Lượng nước cấp nước sinh hoạt cho lao động làm việc theo ca l/người/ 

ngày.đêm (Theo Cấp nước Mạng lưới đường ống và công trình

Số lượng công nhân làm việc tại người.

→ Lượng nước cấp sinh hoạt làm việc theo ca

/ngày đêm.

Nguồn cung cấp nước: nhà máy sử dụng nước mặt sông Nam Giang qua hệ thống 

lọc của nhà máy để xử lý, sau đó bơm vào bể chứa nước sạch để sử dụng cho toàn nhà máy.

ầ ấp nướ oạt của nhân viên văn phòng

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho nhân viên văn phòng chủ yếu là nước rửa tay chân

nước cấp cho nhà vệ sinh ạ độ ăn uố ễ ạ à ăn) hu cầu nước cấp sinh 

hoạt của nhân viên văn phòng được tính theo công thức:

Trong đó:

Lượng nước cấp nước sinh hoạt cho nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành 



 

l/người/ ngày.đêm (Theo Cấp nước Mạng lưới đường 

ống và công trình

Số lượng ân viên văn phòng làm việc tại người.

→ Lượng nước cấp sinh hoạt cho nhân viên văn phòng là:

/ngày đêm.

Nguồn cung cấp nước: nhà máy sử dụng nước mặt sông Nam Giang, sau đó qua hệ 

thống lọc của nhà máy để xử lý, sau đó bơm vào bể chứa nước sạch để sử dụng cho toàn nhà 

ầ ấp nướ ạ ủ bảo vệ:

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho chuyên gia, bảo vệ (ở lại và sinh hoạt tại nhà máy)

chủ yếu là nước rửa tay chân nước cấp cho nhà vệ sin ạ độ g ăn uố ễ ạ à

ăn) Nhu cầu nước cấp sinh hoạt của chuyên gia, bảo vệ được tính theo công thức:

Trong đó:

Lượng nước cấp nước sinh hoạt cho lao động ở lại nhà máy: q 0 l/người/ 

ngày.đêm (Theo Cấp nước Mạng lưới đường ống và công trình

Số lượng chuyên gia, bảo vệ tại người.

→ Lượng nước cấp sinh hoạt cho bảo vệ là:

/ngày đêm.

Nguồn cung cấp nước: nhà máy sử dụng nước mặt sông Nam Giang, sau đó qua hệ 

thống lọc của nhà máy để xử lý, sau đó bơm vào bể chứa nước sạch để sử dụng cho toàn nhà 

ầ ấ ướ tại nhà ăn

Nhà ăn tại nhà máy phục vụ cho khoảng 1000 suất ăn/ngày. Nhu cầu sử dụng nước 

nhà ăn được tính theo công thức:

/ngày.đêm)

Trong đó:

: Số suất ăn suất ăn/ngày.

: Tiêu chuẩn cấp nước cho nhà ăn. Theo tiêu chuẩn TCVN 4513 : Cấp 

nước bên trong Tiêu chuẩn thiết kế, định mức nước cấp cho nhà ăn là q = 2 lít/suất ăn.

hư vậy, lượng nước cấp cho nhà ăn là:

suất ăn/ngày x 2 lít/suất ăn = 

ổ g lượ g nướ ấ ạt độ ạ ủ à á à



 

Bảng 1. : Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của 

Thành phần
/ngày.đêm

Nước cấp sinh hoạt cho công nhân làm việc theo ca

Nước cấp sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên, kỹ thuật

Nước cấp sinh hoạt cho bảo vệ

Tổng lượng nước cấp

Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất

* Nước cấp cho nồi hơi:

ượng nước sạch phục vụ chủ yếu từ quá trình là, hấp khoảng 

khảo sát nhu cầu thực tế tại nhà máy). Nước dùng cho Nồi hơi (nước mềm) được trang bị 

hệ thống lọc nước công nghiệp chuyên dụng riêng.

* Nước cấp sử dụng giặt là: 

sử dụng máy giặ công nghiệp công suất 100 kg/máy. Số mẻ trong ngày 

là 03 mẻ.

Định mức sử dụng nước của máy giặt 100 kg là lít/mẻ giặt. Vậy nhu cầu sử 

dụng nước cho máy giặt là:

lít/mẻ/máy x 0 mẻ/ngày x 

* Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi:

Nước dùng cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi là 2 m /ngày. Nước này tái sử dụng lại 80 

% và bốc hơi 20%, như vậy lượng nước cần thực tế cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi là 

Nguồn cung cấp nước: nhà máy sử dụng nước mặt sông Nam Giang, sau đó qua hệ 

thống lọc của nhà máy để xử lý, sau đó bơm vào bể chứa nước sạch để sử dụng cho toàn nhà 

– Nhu cầu sử dụng nước tưới cây, rửa đường

– – Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình 

chuẩn thiết kế thì tiêu chuẩn cho 1 lần tưới, rửa đường như sau:

+ Nước rửa đường: 0,5 lít/m (tưới thủ công bằng ống mềm).

+ Nước tưới cây: 4 lít/m

+ Diện tích đường 

+ Diện tích cây xanh: 

Như vậy: 

+ Nhu cầu nước rửa sân đường: 

rđ  /lần tưới x 01 lần tưới/ngày = 

+ Nhu cầu nước tưới cây: 

/lần tưới x 01 lần tưới/ngày = 



 

Nguồn cung cấp nước: Hồ dự trữ nước phòng cháy của nhà máy.

Nước phòng cháy chữa cháy

– Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình thì lượng 

nước dự trữ cho cứu hỏa được tính theo công thức sau:

Trong đó:

+ h: Số giờ chữa cháy, h = 2 giờ = 7.2

+ n: Số đám cháy hoạt động đồng thời, n = 2

+ Qvt: Lưu lượng nước chữa cháy hệ thống vách tường: Qvt = 2 x 2,5 l/s = 5 l/s 

(Theo bảng 14 

+ Qnn: Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà: Qnn = 30 l/s  (theo bảng 13 –

Qsp: Lưu lượng nước chữa cháy. Mật độ phun chữa cháy 0,3 l/m .s; Diện tích 

chữa cháy lớn nhất để tính lưu lượng nước chữa cháy là 360 m (theo bảng 2 TCVN 

Do đó: Qsp = 0,3 l/m

è Lượng nước cần thiết dùng cấp nước hệ thống cứu hỏa là:

Lưu lượng nước dự trữ cho chữa cháy của dự án là:

Nguồn cung cấp nước: Nước từ xe chữa cháy của đơn vị chức năng và hồ dự trữ 

nước phòng cháy của nhà máy.

Như vậy, tổng lượng nước cấp cho hoạt động của cơ sở (trừ nước dự trữ cho PCCC) 

được thống kê ở bảng sau

Bảng 1.6: Nhu cầu sử dụng nước thường xuyên của nhà máy

Mục đích sử dụng
Lưu lượng sử dụng nước 

gày.đêm)

Nước cấp sinh hoạt cho à ệ

Nướ � � ế

Nướ � ệ ế

Nước cấp sinh hoạt cho nhân viên văn phòng

Nướ � � ế

Nướ � ệ ế

Nước cấp sinh hoạt cho bảo vệ

Nướ � � ế



 

Nướ � ệ ế

Nước cấp cho nhà ăn

Nước cấp cho nồi hơi

Nước cấp cho gtặt là

Nước cấp cho thống xử lý khí thải lò hơi

Tổng lưu lượng nước cấp:

Lượ g nướ ấ ạ độ ủ à điề ị đượ ố ục đí

ử ụ g nước như sau:

Bảng 1.7: Lưu lượng nước cấp theo mục đích sử dụng nước

Mục đích sử dụng
Lưu lượng nước cấp 
giai đoạn vận hành

/ngày.đêm)

Nước cấp cho hoạ độ ạ

Nước cấp ử

Nướ ấ à ệ

Nướ ấ à ăn

Nướ ấ ạt độ ả ấ

Nước cấp cho nồi hơi

Nước cấp cho gtặt là

Nước cấp cho thống xử lý khí thải lò hơi

ổ

d. Nhu cầu sử dụng điện

Nhu cầu sử dụng điện trong quá trình sản xuất được thống kê  ở bảng dưới đây: 

Bảng 1.8: Nhu cầu sử dụng điện trong ngày của nhà máy

Thiết bị
tiêu thụ

Số 
lượng

suất

Số giờ sử 
dụng 

Lượng điện 
tiêu thụ trong 

may công nghiệp

cắt đẩy tay
cắt vòng

Bàn là nhiệt

Máy giặt công nghiệp



 

Thiết bị
tiêu thụ

Số 
lượng

suất

Số giờ sử 
dụng 

Lượng điện 
tiêu thụ trong 

Quạt trần
Máy điều hòa
Chiếu sáng

Lượng điện tiêu thụ trong ngày
Nguồn cấp điện: được lấy từ đường điện của nhà máy (lấy từ đường điện quốc gia, 

đấu nối với tuyến đường dây 10KV,qua trạm biến áp công suất 560KVA

e. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu:

+ Nhu cầu sử dụng dầu DO: Trong trường hợp mất điện lưới, nhà máy sẽ sử dụng 

02 máy phát điện công suất 300 KVA, lượng dầu tiêu thụ khoảng . Dầu 

DO được mua tại các đại lý bán lẻ trên địa bàn khu vực.

+ Nhu cầu sử dụng than cho nồi hơi:

hiện nay sử dụng 02 nồi hơi (01 nồi hơi ử ụ g than sinh học và 01 nồ

hơi sử ụng vải thừa từ quá trình sản xuất) với công suất hơi/giờ (của Công nghệ 

hàn Quốc), áp suất hơi 10bar, nhiên liệu dùng để đốt cho nồi hơi là than sinh học (trấu, 

mùn cưa nén viên), lượng than sinh học sử dụng bình quân là 100 kg/giờ, một ngày trung 

bình nồi hơi sử dụng 8h và tiêu thụ hết (100 x 8) = 800 kg than. Công ty hoạt động 300 

ngày/năm, lượng than sinh học tiêu thụ hết: 300 x 800 = 240.000 kg/năm = 240 tấn/năm.

Than sinh học đang được sử dụng phổ biến cho các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Thanh hóa, nguồn cung cấp chủ yếu từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhu cầu hóa chất phục vụ xử lý nước thải: Nhu cầu hóa chất trong xử lý nước 

thải được thống kê trong Bảng sau:

Bảng . Nhu cầu hóa chất xử lý nước thải

Tên hóa chất
Lượng tiêu hao

nước thải)

. Nhu cầu sử dụng á ạ ệ ó ấ á

á ạ ó ất đượ ử ụ ạ à á ồm: Nướ àn, nướ ẩ ử

ử ù ế ẩ ạ ộ ắ ể ố ó ấ ử ụ ử ý

nướ ả á á ủ à á ó ấ ử ụ à áng đượ ống kê như sau:



 

Bảng 1.10: Nhu cầu sử dụng hóa chất xử lý môi trường của Bệnh viện

TT Nguyên vật liệu Đơn vị Số lượng/tháng

1 Nước lau sàn nhà lít 5

2 Nước tẩy rửa Wim lít 5

3
Hóa chất khử trùng nước thải (Cloramin B dạng viên 
nén loại100g, 200g). Liều lượng sử dụng 0,6 g/m3 kg 15

Chế phẩm vi sinh BIO dạng bột (thông tắc bể phốt). 
Liều lượng 200g/m

kg/lần

ồ á á ủ à á

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

Các đối tượ ự ế ộ ự

* Các đối tượ ự

ệ ố ối, kênh mương, ao hồ Cách dự án 00 m về phía Đông Bắc

sông Nông Giang, cung cấp nước cho toàn bộ cánh đồng của huyện Đông Sơn có vị trí 

quan trọng trong khu vực và có ảnh hưởng lớn tới đời sống sản xuất của người dân.

Hệ thống thoát nước cho toàn khu vực là hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồ ng 

(chủ yếu là mương đã được bê tông hóa) sau đó tự chảy theo hướng Đông về phía sông 

Nhà Lê cách dự án 700 m. Sông Nhà Lê là sông tiêu cho toàn bộ khu vực xã Đông Anh.

ệ ống đồ Gần khu đất nhà máy, trong bán kính 1km không có đồi núi.  

Phía Tây và một phần phía Đông nhà máy là đất sản xuất nông nghiệp của người dân địa 

phương.

Các đối tượng kinh tế xã hội xung quanh khu vực

ệ ố ắ ế ớ ố ộ ạ

qua phía trướ ổ Đây là trục đường chính nối liền với các huyện khác tạo 

nên giao thông thuận lợi cho khu vực dự án.

Nhà máy cách khu dân cư gần nhất 200m về phía Bắc.

* Các công trình hạ tầng kỹ thuật xung quanh nhà máy:

- Hiện trạng hệ thống c�p nước, c�p điện: 

Cấp nước: Địa phương tại khu vực xây dựng Nhà máy chưa có nhà máy nước sạch 

tập trung nên nước cấp sử dụng ại đị phương là nước giếng khoan thông qua hệ thống 

bơm hút, giàn mưa, bể lọc để đưa vào sử dụng.

+ Cấp điện: Dọc tuyến đường quốc lộ 47, có mạng lưới điện cao thế 35 KV và mạng 

lưới điện hạ thế 0,4 KV chạy qua.

 - Hiện trạng hệ thống thoát nước: Khu vực có tuyến mương thoát nước chung của 

khu vực. Mương được sử dụng để thoát nước, tưới tiêu, phục vụ sản xuất của người dân 

quanh khu vực dự án. cũng sử dụng mương thoát nước cạnh nhà 

máy làm mương thoát nước thải sau xử lý của nhà máy, nước thải sau khi xử lý được dẫn 



 

ra mương thoát nước, chảy ra 

- Hệ thống công trình dân sinh, dân dụng: Giáp với khu vực nhà máy có một số nhà 

dân cư hiện trạng. Phía Bắc nhà máy, có dân cư hiện trạng sinh sống dọc theo quốc lộ 47

chủ yếu là nhà ở cùng kết hợp k

- Hệ thống công trình, di tích lịch s�:

Trong bán kính 4km xung quanh dự án, không có công trình di tích lịch sử, tôn giáo, 

không có các công trình trọng điểm cần bảo tồn.



 

CHƯƠNG II

Ự Ợ ỦA CƠ SỞ Ớ Ạ Ả NĂNG CHỊ Ả Ủ

MÔI TRƯỜ
ự ợ ủa cơ sở ớ ạ ả ệ môi trườ ố ạ ỉ

trườ

Cơ sở “Nhà máy may ấ ệ ấn/năm ạ Đông Anh, ệ

Đông Sơn ỉnh Thanh Hóa” đượ ự ệ ợ ớ

ợ ớ ạ ự ệ Đông Sơn ạ ết đị ố /QĐ

ủ ỉ ề ệ ệ ạ ự

ệ Đông Sơn ỉnh Thanh Hóa đến năm 204 ết định 7087/QĐ

ủ ỉ ề ệc điề ỉ ạ ệ

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

ợ ớ ết đị ố 5365/QĐ ủ ủ ị

ỉ ề ệ ấ ậ ủ trương địa điểm đầu tư ự án đầu tư n

ạ Đô ệ Đô ơ ỉ

ợ ới các quy đị ủ ậ ề ả ệ môi trường năm 2020.

ự ợ ủa cơ sở đố ớ ả năng chị ả ủa môi trườ

Theo quy đị ại điể ản 3 điề ậ ả ệ môi trườ ố

72/2020/QH14 năm 2020: Ủ ấ ỉ ệm đánh giá khả năng 

ị ả ạ ạ ả nướ ải đố ớ ồn nướ ặ ồ ộ ỉ ồ

nướ ặt khác trên đị ọng đố ớ ể ế ộ ả ệ

môi trườ

Theo quy đị ại điể ản 1 điề ậ ả ệ môi trườ ố

năm 2020. Tạ ời điể ập Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ỉ

chưa ban hành khả năng chị ả ủ ồ ế ận nướ ả ủ ự ậ

đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở chưa đề ập đế ộ

ạt độ ủ ẽ phát sinh lượ ụi, nướ ả ạ

ấ ả ắn ra môi trườ ế ậ ấ ả Tuy nhiên, lưu lượ ủ ụ

nướ ả ấ ả ắn đượ ử lý đạ ẩn trướ ải ra môi trườ

ằ ả ểu các tác động đến môi trườ ệ ậy môi trườ ế ậ

ấ ả ả năng tiế ậ ấ ả ế ả ắc môi trường đị ỳ

hàng năm đề ế ả ằ ớ ạ ủ ẩ ệ

Nướ ả ử lý đạ ẩ ộ

ộ – ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả

ệ

ị ả ải đố ới nướ ả ử

ọa độ điể ả ải (Mương tiêu khu vự



 

ọ độ ị ế ậ ồn nướ ải (sông Trườ ế

Phương thứ ả ả bơm chìm chạ ểm soát lưu lượ ằng đồ

ồ đo trướ ả ồ ế ậ



 

CHƯƠNG 

Ế Ả Ệ Ả Ệ

TRƯỜ Ủ Ự

ện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nướ ả

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Theo TCVN 7957:2008: Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài –

chuẩn thiết kế thì lưu lượng nước mưa trên mái và sân betong hóa được tính toán như sau:

Qmưa = q x k x F (l /s)

Trong đó:

Qmưa: Lưu lượng nước mưa chảy tràn.

q: Cường độ mưa tính toán (l/s/ha) được  tính theo công thức:

– Thời gian dòng chảy mưa (phút), t = 150 – 180 phút chọn t= 180 phút

– Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán. Theo bảng 4 thì chu kỳ lặp lại trận mưa từ 

10 năm, chọn P = 10 năm

– Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương. Theo Phụ lục 

B, bảng B1, khu vực Thanh Hóa lấy A = 3640, C = 0,53, b = 19, n = 0,72.

Thay vào công thức (*) ta được q = 123,20 l/s/ha

: Hệ số dòng chảy phụ ộ à ề ặ ủ. Theo bảng 5 của TCVN 7957:2008, 

hệ số dòng chảy đượ ác định trong bảng sau: 

Bảng 3.1: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

Loại mặt phủ Hệ số dòng chảy (k)

Mái nhà, đường bê tông

Đường nhựa

Đường lát đá hộc

Đường rải sỏi

Mặt đất san

Bãi cỏ

Lưu lượng nước mưa chảy tràn bề mặt phủ là mái nhà với diện tích 

(Với bề mặt phủ là mái nhà, k= 0,

Lưu lượng nước mưa chảy tràn bề mặt phủ là cây xanh với diện tích 

(Với bề mặt phủ là cây xanh, vườn hoa, k= 0,1)

Lưu lượng nước mưa chảy tràn bề mặt đất giao thông ạ với diện tích 



 

(Với bề mặt phủ là đường nhựa, k= 0,

Vậy lưu lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực là:

Tất cả diện t ích mặt bằng của cơ sở đã được bê tông hoá nên nước mưa chảy tràn 

khá sạch. Nước mưa chảy tràn chủ yếu cuốn theo lá cây, rác và đất cát vương vãi trên mặt 

đất. 

Thoát nước mưa bề mặt tại các tòa nhà (thoát nước đứng): Nước mưa trên mái 

được thu gom vào các ống D110 – D150 sau đó thoát nước ra mương thu gom xung quanh 

các khu nhà, xưởng sản xuất. Toàn bộ nước thu từ trên mái được thoát ra hệ thống thoát 

nước chung của nhà máy.

Thoát nước mưa bề mặt (thoát nước ngang): Hệ thống mương thu gom nước mưa 

xung quanh các khu hạng mục công trình sử dụng cống BTCT đúc sẵn à

. Những chỗ giao nhau của rãnh nước đều có hố ga. Toàn bộ hệ thống ố á

nướ (gồm hố ga và ố đều được tính toán có độ dốc 0,5% về phía ứ nướ

ủ à á Tổng chiều hệ thống thoát nước mưa L = . Nước mưa sau khi thu 

gom được thoát ra nguồn nước tiếp nhận là mương tiêu của khu vực

Trên tuyến mương có thiết kế hệ thống giếng thăm đồng bộ, được bố trí tại các điểm 

thay đổi đường kính, chỗ ngoặt, với số lượng ố gas thu nướ mỗi ố

khoảng 20

Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa được thể hiện như sau:

Sơ đồ .1: Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của cơ sở

3.1.2. Thu gom, thoát nướ ả

3.1.2.1. Thu gom, thoát nước thải 

Theo tính toán lượng nước cấp cho cơ sở tại chương 1, theo Nghị định số 

80/2014/NĐ CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ, thì lượng nước thải của cơ sở được tính 

toán như sau

Nước mưa 
chảy tràn

ệ ố ứ nướ
ủ à á



 

Bảng 3.2: Lượng nước thải của nhà máy

à ầ
Lưu lượng 
nước cấp

/ngày.đêm)

Định 
mức 

thải

Lượng nước 
thải 

/ngày.đêm)

Nước ả sinh hoạt 

Nước ả ừ ạt độ
rửa tay chân

Nước ả à vệ si

Nướ ả à ăn

Nước ả sản xuất

Nướ ả ả ặ ò hơi

Nướ ả ặ à

Nước ả ừ ệ thống xử 
lý khí thải lò đốt hơi đốt 

phát thải

Tổng lưu lượng nước thải

á nước ả của nhà máy:

Sơ đồ hu gom nướ ả ạ à áy đượ ể ệ như sau:

ơ đồ 3.2: Hệ thống thu gom và thoát nước thải của nhà máy

 

Nước thải r�a tay chân 

Hệ 
thống 
xử lý 
nước 

thải tập 

suất

/ng.đ

Nước thải sinh 
hoạt

Bể tự hoại 

Nước thải nhà vệ sinh 

Nước thải nhà ăn
Bể tách dầu 

mỡ

Nước thải sản xuất

ương 

nước 
khu vực



 

Nước thải sinh hoạt của nhà máy: bao gồm nước thải rửa tay chân, nước thải vệ 

sinh và nước thải từ khu vực nhà ăn. 

Đối với nước thải r�a tay chân (với lưu lượng /ngày.đêm): lượng nước 

hải có nồng độ các chất ô nhiễm chủ yếu là các chất hoạt động bề mặt, tẩy rửa,...nên được 

thu gom bằng đường ống nhựa PVC Ø90 (tổng chiều dài 350m) vào đườ ố

nướ ả sau đó dẫn về hệ  thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để tiếp 

tục xử lý.

Đối với nước thải từ vệ sinh (với lưu lượng /ngày.đêm): lượng nước này 

có  thành phần của nước thải này có hàm lượng BOD và COD cao, được thu gom đường 

ống nhựa PVC Ø110 (tổng chiều dài 385m) và ử ý ơ bộ tại các bể tự hoại của nhà máy

Sau đó heo đườ ống thu gom nướ ả dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 

của nhà máy để tiếp tục xử lý.

Đối với nước thải từ khu vực nhà ăn (với lưu lượng /ngày.đêm): lượng nước 

này phát sinh từ hoạt động rửa tay, rửa bát đĩa dính dầu mỡ của công nhân ăn tại nhà ăn ca, 

có thành phần của nước  thải này chủ yếu chứa dầu mỡ hữu cơ, được thu gom và tiền xử lý 

tại bể tách dầu Sau đó heo đườ ống thu gom nướ ả dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải tập của nhà máy để tiếp tục xử lý.

Nước thả i sản xu�t c ủa nhà máy: bao gồm nước xả cặn đáy nồi hơi, nước giặt là

à nướ ử ý í ả ò hơi

Đối với nước thải xả cặn đáy nồi hơi (với lưu lượng 2 m /ngày.đêm): được thu 

gom bằng đường ống nhựa PVC Ø90 (chiều dài 30m) Sau đó o đườ ố

nướ ả dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để tiếp tục xử 

Đối với nước thải giặt là (với lưu lượng /ngày.đêm): theo đườ

ống thu gom nướ ả dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy 

để tiếp tục xử lý.

+ Đố ới nướ ả � � í ả � hơi ới lưu lượ ày.đêm): thu gom 

theo đườ ống thu gom nướ ả dẫn về hệ thống xử lý ước thải tập trung

của nhà máy để tiếp tục xử lý.

Nước thải sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý tập trung công suấ ày.đêm 

ảy ra mương tiêu khu vự

ổ ợ ì át nướ ả ủ à áy như sau: 

ả ì át nướ ả ủ à á

ụ ố ượ

Ống nhựa PVC Ø90 á nướ ả ạ

Ống nhựa PVC Ø



 

Ống nhựa PVC Ø90 á nướ ả ả ấ

Đườ ố g thu gom nướ ả

Điểm xả nước thải sau xử lý:

Toạ độ vị trí cửa xả nước thải của nhà máy ại mương tiêu khu vự hệ toạ độ 

2000, kinh tuyến trục 105, múi chiếu  3 ) như sau:

+ Tọa độ điểm xả thải (Mương tiêu khu vực): X = 2192066 (m); Y = 57365

+ Tọa độ vị trí tiếp nhận nguồn nước thải (sông Trườ ế

ử lý nướ ả

ì ử ý sơ bộ

Nước thải của nhà máy trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà 

máy được tiền xử lý tại các bể sơ cấp (bể tự hoại và bể tách dầu mỡ). Số lượng và kích 

thước từng bể cụ thể như sau:

Bảng : Số lượng và kích thước các bể xử lý sơ cấp của nhà máy

Tên bể Kích thước Vị trí

Bể tách dầu mỡ Tại nhà ăn ca

Bể tự hoại 1 Tại xưởng may số 1

Bể tự hoại Tại xưởng may số 2

Bể tự hoại Tại nhà nghỉ ca

Bể tự hoại Tại nhà ăn

Bể tự hoại Tại nhà điều hành 1

Bể tự hoại Tại nhà điều hành 2

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy:

Hệ thống xử lý nước  thải sinh hoạt của nhà máy có công suất /ngày.đêm. Hệ 

thống được xây nổi độ đáy bể ,0m so với mặt bằng sân đường nội bộ. Hệ thống được 

thiết kế bởi Công ty TNHH Hoá chất và môi trường Vũ Hoàng. Công nghệ xử lý của hệ 

thống được thể hiện như sau



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Đường nước thải

Đường bùn

Sơ đồ 3.3: Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của nhà máy

Thuyết minh công nghệ xử lý:

Bể điều hòa: 

Nước thải sau khi tiền xử lý tại bể tự hoại và bể tách dầu mỡ sẽ chảy về bể điều hòa. 

Tại bể điều hòa lắp đặt song chắn rác tinh nhằm loại bỏ các rác thải nhỏ như tóc, rác nhỏ, 

nilong tránh khi làm hỏng bơm trong quá trình bơm chuyển nước thải lên công trình xử lý 

NƯỚC THẢI � �

BỂ GOM 
NƯỚC THẢI

BỂ ĐIỀU HO� 

BỂ XỬ LÝ 

THIẾ U

BỂ XỬ LÝ HIẾU KHÍ 

BỂ LẮNG

BỂ KHỬ TRÙNGBỂ CHỨA BÙN

HÚT BÙN ĐỊNH KỲ
NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ ĐẠT 

MỨC B

BƠM

BƠM

BƠM

Bơm và khuấy 
trộn

Cấp khí bơm 

BỂ KHỬ NITO



 

sinh học phía sau. Bể điều hòa đóng vai trò là nơi lưu trữ, phân phối và ổn định lưu lượng, 

nồng độ các chất ô nhiểm của nước thải ở mọi thời điểm là như nhau.

Nước thải lưu trữ tại bể điều hòa được chuyển lên hệ thống xử lý chính bằng 2 máy 

bơm đặt chìm đồng thời 2 máy bơm đặt chìm được điểu khiển chế độ chạy bằng ba tín hiệu 

phao mức:

Mức cạn: 2 bơm đều nghỉ.

Mức đầy: 2 bơm chạy, nghỉ luân phiên nhau.

Mức tràn: 2 bơm đều chạy, đồng thời báo tín hiệu cho c�i, đèn báo động.

Sau bể điều hòa về mặt tính chất nước thải không có sự thay đổi đáng kể tuy nhiên 

qua nước xử lý này đã giúp điều chỉnh được lưu lượng nước thải lên hệ thống xử lý chính 

một cách ổn định hơn, đảm bảo được hệ thống hoạt động ổn định.

Bể tách Nito: uá trình Nitrat hoá từ Nitơ Amôni được chia làm hai bước và có liê

quan tới hai loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitrosomonas và Vi khuẩn Nitrobacter. Ở giai 

đoạn đầu tiên amôni được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành 

Bước 1. NH – – –

Bước 2. NO – – –

Bể thiếu khí:  

Tại bể thiếu khí, NO trong nước thải sinh ra từ quá trình oxy hóa amoni ở trong bể 

hiếu khí, được bơm tuần hoàn về bể thiếu khí, cùng với bùn hoạt tính, và nước thải nạp 

vào, với điều kiện thiếu oxy (anoxic), quá trình khử NO tự do được thực hiện 

tự do sẽ thoát ra ngoài không khí. Hàm lượng Nitơ tổng trong nước thải giảm xuống 

mức cho phép. Quá trình chuyển hóa Nitơ hữu cơ trong nước thải dưới dạng amoni thành 

nitơ tự do được diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas 

Trong quá trình xử lý, cơ chất được cấp vào thông qua bộ cấp cơ chất gồm 01 bồn 

cơ chất 300 và bơm định lượng nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho vi sinh vật sinh trưởng 

iển.

Ngoài ra, nước thải trong bể thiếu khí được đảo trộn nhờ đối lưu của dòng nước 

sàng từ bể  điều hòa, giúp vi sinh tiếp xúc nhiều hơn với các chất ô nhiễm, giúp hiệu quả 

xử lý tốt hơn.

Lưu ý: sau khi đi qua bể khử nitrat sự thay đổi hàm lượng các chất ô nhiễm là (1) 

Các hợp chất hữu cơ giảm, (2) nitơ tổng giảm, (3) Độ kiềm tăng.

Bể hiếu khí: 

Bể sinh học hiếu khí áp dụng kĩ thuật Đây là 



 

quá trình sử dụng các loại vật liệu mang vi sinh di động. Điều này giúp cho mật độ vi sinh 

trong bể lớn hơn do vi sinh vật dính bám trên các hạt vật liệu mang. Đồng thời các hạt vật 

liệu mang liên tục di chuyển trong bể hiếu khí điều này giúp cho khả năng tiếp cận và xử 

lý các chất bẩn trong nước thải hiệu quả hơn.

Tại đây nước thải được tiếp xúc với vi sinh hiếu khí có sẵn trong bể và được cấp khí 

liên tục với DO ³ 3mg/l, yêu cầu bắt buộc của quá trình xử lý hiếu khí cùng sự đảo trộn 

hoàn toàn thông qua hệ thống đĩa phân phối khí tinh lắp đặt dưới đáy bể. Hệ thống phân 

phối khí tinh này được cấp khí bởi 2 máy thổi khí chạy luân phiên nhau.

Các giai đoạn xảy ra trong quá trình xử lý hiếu khí gồm:

Giai đoạn 1: Oxi hóa các ch�t hữu cơ có trong nước thải để cung c�p năng lượng 

cho tế bào:

Giai đoạn 2: Tổng hợp tế bào mới:

Giai đoạn 3 : Hô h�p nội bào

→ Xco

→ O → HNO

Nước thải dưới tác động của vi sinh vật sau quá trình xử lý hiếu khí các chất gây ô 

nhiễm như BOD, COD, N, P đã được biến đổi thành dạng khí, hàm lượng các chất ô nhiễm 

được giảm đi đáng kể trước khi chuyển qua quá trình xử lý tiếp theo.

Nhằm tăng quá trình chuyển hóa amoni thành nitrat, soda được cấp vào bể thông 

qua bơm định lượng hóa chất.

Sự thay đổi nồng độ các chất ô nhiễm sau khi qua bể hiếu khí: (1) Nồng độ các hữu 

cơ giảm, (2) Nồng độ nitrat tăng, (3) Nồng độ amoni giảm.

Bể lắng sinh học

Nước thải sau khi trải qua quá trình xử lý hiếu khí sẽ tự chảy qua bể lắng bằng đường 

ống hướng dòng. Tại đây nước thải được đưa vào ống phân phối trung tâm hệ thống này 

sẽ giúp điều chỉnh đều khoảng cách từ điểm cấp nước đến các điểm thu nước trong bể lắng. 

Nước sau khi vào bể lắng dưới tác dụng trọng lực phần nước trong sẽ nằm ở phía trên và 

được thu vào máng thu nước và chuyển qua các bể phía sau, phần bông bùn vi sinh vật 

nặng hơn sẽ dần dần lắng xuống đáy bể. Lượng vi sinh vật này sẽ được tuần hoàn lại các 

bể thiếu khí, hiếu khí và một phần chuyển đến bể chứa bùn thông qua 02 máy bơm chìm 

đặt dưới đáy bể lắng chạy luân phiên nhau. Để hỗ trợ quá trình lắng tốt nhanh hơn và hiệu 

quả lắng cao hơn, bể lắng được lắp đặt 04 m tấm lắng lamen và bổ sung PAA/PAC. 

PAA/PAC có tác dụng liên kết những bông bùn nhỏ với nhau, làm  bông bùn to hơn, nặng 

hơn và lắng nhanh hơn.

Sau bể lắng phần nước trong thu được sẽ chuyển qua bể sau lắng để tiếp tục xử lý.



 

Bể khử trùng

Phần nước sạch thu được sau quá trình lắng sẽ được chuyển về bể khử trùng. Tại 

đây phần nước trên sẽ được tiếp xúc với hóa chất khử trùng để tiêu diệt các vi trùng vi 

khuẩn gây bệnh như E.coli, Coliforms,… Sau đó, nước thải được 02 bơm chìm chạy luôn 

phiên theo 3 chế độ phao báo mức (Tràn, đầy, cạn) và kiểm soát lưu lượng bằng đồng hồ 

đo trước khi chảy vào nguồn tiếp nhận

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, k=1) –

chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt sẽ được thoát ra mương ự

Tọa độ điểm xả thải (Mương tiêu khu vực): X = 2192066 (

Tọa độ vị trí tiếp nhận nguồn nước thải (sông Trườ ế

Các công trình bể của hệ thống xử lý nước thải tập trung được thống kê như sau:

Bảng 3.5: Các hạng mục công trình của hệ thống XLNT

Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải còn sử dụng các thiết bị phụ trợ các hóa chất, 

chế phẩm sinh học như sau: 

Hạng mục
Thể tích 

Vật liệu

Bể thu gom
BTCT, tường xây, 

chống thấm

Bể điều hòa
BTCT, tường xây, 

chống thấm

Bể khử
BTCT, tường xây, 

chống thấm

Bể thiếu khí
BTCT, tường xây, 

chống thấm

Bể hiếu khí
BTCT, tường xây, 

chống thấm

Ngăn lắng 6A
BTCT, tường xây, 

chống thấm

Ngăn lắng 6B
BTCT, tường xây, 

chống thấm

Bể khử trùng
BTCT, tường xây, 

chống thấm

Bể chứa bùn
BTCT, tường xây, 

chống thấm

Nhà điều hành
Tường xây gạch, mái 

lợp tôn

y thổi khí
Tường xây gạch, mái 

lợp tôn
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Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ được nhà máy thực hiện định kỳ:

Định kỳ 3 – 6 tháng/lần thống tắc đường ống nước bằng hóa chất (như Ocleen, 

– Star dạng bột). Hoá chất này có tác dụng phân huỷ và làm mềm các tạp chất 

hữu cơ gây tặc nghẽn như: rêu, rác, giấy, cặn bã, tóc, xác động vật ... giúp đường ống đường 

ống thoát nước được lưu thông. 

Định kỳ 3 6 tháng/lần bổ sung chế phẩm sinh học BIO Phốt dạng bột để 

thông tắc bể phốt, bể lắng. Chế phẩm này có hoạt tính phân hủy nhanh chất thải hữu cơ, 

căn bã của hầm cầu như: Xenlulo, Tinh bột, Lipít, Glucozo, Kitin, Pectin... và giảm tải 

COD, BOD, TSS,... tiêu diệt trứng giun sán, ức chế vi khuẩn gây bệnh và khử mùi

đó, làm giảm thể tích bùn, tăng lượng vi sinh vật hoạt động trong bể.

Định kỳ 03 năm/lần tiến hành nạo hút bùn cặn từ bể tự hoại.

Các máy móc thiết bị (máy bơm, máy thổi khí) của hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đều được trang bị các máy dự 

Thực hiện vận hành đúng quy định của đơn vị lắp đặt

Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải của nhà máy được thống kê thực tế bao 

gồm:

+ Chi phí nhân công vận hành hệ thống: Vận hành hệ thống cần tối thiểu 0

công, với mức lương bình quâ 00.000 đồng/người/ngày. 

người x 00.000 đồng/người/ngày = 00.000 đồng/ngày

+ Chi phí điện năng: khoả 0.000 đồ



 

ử ữ ảo dưỡ ảng 100.000.000 đồng/năm ~ 280.000 

đồ

ệ ử ụ ả

Các công trình xử lý bụi, khí thải đang được nhà máy áp dụng hiệu quả như sau:

Thường xuyên vệ sinh đối với sân đường nội bộ của  nhà máy.

Yêu cầu các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, thực phẩm phải bảo dưỡng định 

kỳ, vận hành đúng tải trọng.

Khi phát sinh bụi hoặc những ngày hanh nắng thì tiến hành phun  tưới nước làm 

ẩm khu vực cổng ra vào, tuyến đường phương tiện vận chuyển qua lại bằng hệ thống máy 

bơm và đường ống dây nhựa PVC mềm.

Tại khu vực nhà ăn ca: Lắp đặt hệ thống quạt (số lượng: cái) và điều hòa có hệ 

thống hút mùi (số lượng: cái), đồng thời sử dụng biện pháp thông thoáng tự nhiên để 

hạn chế ảnh hưởng của  mùi.

Thường xuyên dọn vệ sinh, lau chùi sàn nhà bằng nước lau sàn. 

Công ty lựa chọn giải pháp nhà khung thép công nghiệp. Chiều cao định hình trong 

nhà lớn để đảm bảo lưu thông thoáng khí. Mái nhà, vách tường bao che sử dụng vật liệu 

tôn chống nóng, thiết kế ô thông gió trên mái nhà và quanh tường.

Các phân xưởng được chống nóng bằng hệ thống quạt gió cục bộ và thông gió cho 

toàn xưởng. Các quạt hút này được lắp đặt thiết kế vào các ô thoáng khí với môi trường 

bên ngoài (ô thoáng khí là các ô hình vuông, diện tích 1m ). Quy cách lắp đặt các quạt hút 

đối xứng nhau trong mỗi xưởng sản xuất, số lượng quạt hút để đảm bảo hút gió vào và 

đẩy gió ra đảm bảo yếu tố vi khí hậu trong xưởng sản xuất.

Các khu vực có nguồn nhiệt cao được trang bị các quạt gió công nghiệp cục bộ (số 

lượng: cái) để tăng cường lưu thông không khí trong nhà, giảm nhiệt độ môi trườ

việc cho công nhân.

Khu vực văn phòng được lắp đặt các máy điều hòa không khí, số lượng 

Đối với khí thải phát sinh từ máy phát điện:

Nhà máy sử dụng 02 máy phát điện có công suất mỗi máy 300KVA/máy. Lượng 

nhiên liệu tiêu thụ tính toán tại chương 1 là 40 lít/h.

Quá trình đốt dầu Diezel để vận hành máy phát điện sẽ đưa vào không khí các loại 

khí thải độc hại như: S O , CO…gây ô nhiễm môi trường không khí. Lượng khí thải 

phát sinh khi đốt 1kg dầu Diezel thải ra 25m khí thải. Theo Nguồn: Ô nhiễm không khí và 

x� l� khí thải S.TS Trần Ngọc Ch�n ọ � �t, năm 2000). Với trọng 

lượng riêng của dầu DO là 0,89kg/lít. Vậy đốt 1 lit DO thải ra 22,25m

Vậy lượng khí thải sinh ra từ máy phát điện là:

í



 

Vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105 , múi chiếu 3

Vì nguồn thải này không phát sinh thường xuyên, liên tục, nên khu vực nhà máy 

phát điện đặt tách biệt so với khu vực văn phòng làm việc, khu vực nhà ăn và nhà nghỉ 

để không gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe công nhân.

Để khử mùi phát sinh từ khu nhà vệ sinh: chủ đầu tư đã lắp đặt quạt thông gió (số 

lượng 02 quạt/nhà); sử dụng chế phầm Enchoice (2 ngày/lần) phun xịt khu vực nhà vệ sinh.

Thu gom triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày để hạn chế khả năng phân 

hủy hữu cơ phát sinh khí thải có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường.

Tại khu vực tập kết chất thải rắn thường xuyên quét dọn, phun chất diệt khuẩn, 

khử mùi,…

Để giảm thiểu tác động từ khí thải lò hơi đốt than lò đốt bằng vải chủ đầu tư đã 

bố trí 0 hệ thống xử lý tại khu vực nhà lò hơi với lưu lượng quạt 500 m

Các hạng mục công trình xử lý bụi và khí thải của nhà máy được thống kê như sau:

Bảng 3. hạng mục công trình xử lý bụi, khí thải

Hiện nay nhà máy có 02 hệ thống xử lý tại khu vực lò hơi: hệ thống xử lý khí thả

lò hơi đốt bằng than, c ủi và hệ thống xử lý khí thải đốt bằng vải. Nhà máy hiện nay chủ 

yếu sử dụng lò đốt bằng than, củi còn hệ thống xử lý khí thải bằng vải vụn, vải thừa từ quá 

trình sản xuất sử dụng làm hệ thống xử lý khí thải dự phòng (vì khối lượng vải vụn chứa 

100% cotton không đủ để đốt thường xuyên).

Hạng mục Số lượng
Hiện trạng sử 

dụng

Quạt phòng ăn Hoạt động tốt
Điều hòa có hút mùi tại nhà ăn Hoạt động tốt
Quạt gió cục bộ và thông gió 
cho toàn xưởng

Hoạt động tốt

Quạt công nghiệp ạt động tốt
Điều hòa khu văn phòng Hoạt động tốt
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
đốt than, củi, vải

Hoạt động tốt

Quạt thông gió nhà vệ sinh Hoạt động tốt



 

* Hệ thống xử lý khí thải lò hơi đốt than, củi

Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý khí thải lò hơi đốt than, củi cụ thể như sau: 

Sơ đồ 3.4. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi đốt than, củi

Thuyết minh công nghệ

Khói thải lò hơi mang theo bụi được quạt hút li tâm đưa vào bể xử lý, tại đây khói 

thải tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng nhờ các vách ngăn, một phần khí thải và bụi hòa tan vào 

chất lỏng

Tại hệ thống xyclon  màng nước, thiết bị hoạt động theo nguyên lý ngược chiều, 

dung dịch sữa vôi được phun thành các tia nhỏ đi từ trên xuống, dòng khí thải đi từ dưới 

lên. Khi đó bụi, khí độc được Ca(OH) hấp thụ và theo dòng nước đi ra khỏi luồng khí, 

nước thải đi vào bể thu gom và lắng cặn, phần nước trong tiếp tục  được bơm tuần hoàn trở 

lại, bùn lắng định kỳ được nạo vét và làm phụ gia phục vụ sản xuất lắng đọng đi vào bể 

lắng phía dưới sau đó cho qua bể nước sữa vôi và được quay vòng sử dụng lại.

Các phản ứng hoá học khi hấp thụ khí thải bằng dung dịch sữa vôi:

Theo số liệu khảo sát và tính toán, hiệu suất xử lý bụi của xyclonlọc bụi đạt khoả

(Nguồn: Ô nhiễm không khí và x� l� khí thải Trần Ngọc Ch�n NXB Khoa học và 

k� thu�t Hà Nội, năm 2000).

ả ử lý đạ ộ – ẩ

ỹ ậ ố ề ả ệp đố ớ ụ ất vô cơ để ả

trườ

Khí thải 
lò hơi

Quạt hút li tâm

Quạt hút khí thải

Hệ thống Xiclon 
màng nước

Dung dịch 
sữa vôi

Bể thu bụi

ống khói ra môi trường 



 

ạ độ ị ử ả ải lò hơi đố ủ ủ

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105 , múi chiếu 3

Phương thứ ả ả ằ ố

* Hệ thống xử lý khí thải lò hơi đốt vải:

Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý khí thải lò hơi đốt vải vụn, vải thừa từ quá trình 

sản xuất cụ thể như sau:

Sơ đồ 3.5. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi đốt vải

Thuyết minh công nghệ

Khói thải lò hơi mang theo bụi được quạt hút li tâm đưa vào hệ thống Xyclon màng 

nước, tại đây kh thải tiếp xúc trực tiếp với nước, phần bụi theo nước lắng xuống đáy và qua 

phễu thu bụi.

Theo số liệu khảo sát và tính toán, hiệu suất xử lý bụi của màng nước đạt 

khoảng 80% (Nguồn: Ô nhiễm không khí và x� l� khí thải Trần Ngọc Ch�n 

học và k� thu�t Hà Nội, năm 2000).

ả ử lý đạ ộ – ẩ

ỹ ậ ố ề ả ệp đố ớ ụ ất vô cơ để ả

trườ

ạ độ ị ử ả ả hơi đố ả ủ

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105 , múi chiếu 3

Phương thứ ả ả ằ ố

Khí thải 
lò hơi

Quạt hút

Quạt đẩy

n màng nước
Phễu thu bụi

ống khói ra môi trường 



 

3.3. Công trình lưu giữ ử ấ ả ắn thông thườ

Chất thải rắn thông thường phát sinh tại nhà máy bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt 

và chất thải rắn sản xuất. Nhà máy đã sử dụng các công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

như sau:

Đối với ch�t thải rắn sinh hoạt: với khối lượng phát sinh khoảng tấn/năm)

được thu gom tập trung để đưa đi xử lý.

Tại nhà ăn: mỗi bàn ăn trang bị 01 thùng đựng rác loại 2 lít (tổng 

khu vực nhà ăn trang bị 05 thùng rác loại 100 lí

+ Tại khu nhà nghỉ ca: Trang bị mỗi phòng 01 thùng đựng rác loại 2 lít. Tổng 

Định kỳ 01 lần/ngày công nhân vệ sinh sẽ thu gom chất thải rắn về 0 thùng chứa 

rác bằng composite dung tích 500 lí t (tập kết tại khu vực đất trồng cây) . Sau đó hợp đồng 

với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn để vận chuyển về nơi xử lý, 

tần suất 01 tuần/lần.

Đối với ch�t thải rắn sản xu�t: với khối lượng phát sinh khoảng 657 tấn/năm), 

hàng ngày được công nhân thu gom và phân loại. 

+ Chất thải là vải vụn chứa 80 – 100 % được đưa  đến nhà lò hơi đốt vải để tận dụng 

làm nguyên liệu đốt.

+ Những chất thải sản xuất còn lại: được đóng bao và lưu trữ tại Nhà kho khu vực 

lưu trữ có diện tích . Sau đó hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ môi trường Bắc

Miền Trung thu gom, vận chuyển và đưa đi xử lý theo quy định, tần suất 01 tuần/lần.

Những chất thải sắc nhọn: kim máy khâu, dao cắt,… được thu gom và đưa đi  xử 

lý cùng với chất thải nguy hại của nhà máy.

Đối với ch�t thải rắn từ các hoạt động vệ sinh môi trường:

+ Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động quét dọn vệ sinh khuôn viên nhà máy (với 

khối lượng khoảng 12 kg/ngày) được về 0 thùng chứa rác bằng composite dung tích 500 

(tập kết tại khu vực đất trồng cây). Sau đó hợp đồng với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi 

trường Tân Sơn để vận chuyển về nơi xử lý, tần suất 01 tuần/lần

Bùn cặn từ các đợt vệ sinh, nạo vét hệ thống mương thoát nước được thu gom vào 

các thùng chứa riêng biệt, có nắp đậy kín và hợp đồng với Công ty Cổ phần thương mại và

dịch vụ kho vận Phú Hưng thu gom và đưa đi xử lý theo đúng quy định

+ Bùn thải từ bể tự hoại được chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng hút bằng các xe 

chuyên dụng nhằm tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và tăng hiệu quả xử lý 

nước thải của bể tự hoại, định kỳ (06 tháng/lần).

ện pháp lưu giữ ử ấ ả ạ

Chất thải nguy hại phát sinh của nhà máy bao gồm chất thải rắn nguy hại và chất 

thải lỏng nguy hại.



 

+ Chất thải rắn nguy hại: với khối lượng khoảng 0,5 kg/ngày, tương đương với 182,5 

kg/năm, được thu gom vào 01 thùng chứa dung tích 100 lít, có nắp đậy, dán nhãn mác theo 

đúng quy định, lưu trữ tại nhà kho chứa chất thải nguy hại của (diện tích 

+ Chất thải lỏng nguy hại (dầu thải): với khối lượng khoảng 10 lít/lần thay được thu 

gom vào 01 thùng chứa dung tích 100 lít, có nhãn mác theo đúng quy định, lưu trữ tại nhà 

kho chứa chất thải nguy hại của (diện tích 

Sau đó hợp đồng với Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kho vận Phú Hưng để 

vận chuyển đi xử lý định kỳ 03 tháng/lần.

Thành phần chất thải nguy hại được phân loại theo Quyết định số 23/2006/QĐ

BTNMT ngày 26/12/2006 Về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại, như sau:

Bản Thành phần chất thải nguy hại

ấ ả
ấ

ả
ố ượ

năm

ẻ ầ ỡ � � ụ �
ệ ọ ẻ ả ả ệ ả ị ễ

ầ ạ

ứ ả ằ ự � ả
ễ

Bóng đèn huỳ ả ạ
ủ ạ ả

ắ ả

ầ ả

ộ ự

ổ ối lượ

Vậy, tổng hợp các công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường và 

chất thải rắn nguy hại của nhà máy như sau:

Bảng 3. : Thiết bị, công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

Danh mục thiết bị, công Thông số kỹ thuật Số 

lượng

Hiện trạng 

sử dụng

Thùng đựng rác thải sinh 

hoạt loại 2 lít

Hoạt động 

tốt

Thùng đựng chất thải rắ

sinh hoạt loại 100 lít thước 48x55x78 cm

Hoạt động 

tốt

Thùng Composite chứa chất 

thải rắn thước 84x81x 92 cm

Hoạt động 

tốt

Hoạt động 



 

thước 74x59x101,5 cm tốt

Thùng chứa chất thải rắn 

nguy hại thước 48x55x78 cm

Hoạt động 

tốt

Thùng chứa chất thải lỏng 

nguy hại thước 48x55x78 cm

Hoạt động 

tốt

Nhà phụ trợ lưu giữ chất 

thải

Diện tích 

thước 9x28x5,6m

Hoạt động 

tốt

ệ ả ể ế ồn, độ

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính của cơ sở: từ hoạt động của phương tiện ra 

vào nhà máy; hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất (máy may, máy giặt, quạt hút,…); 

hoạt động của máy phát điện, máy bơm nước,…

, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đang được nhà máy áp dụng 

hiệu quả như sau:

ử ụ ế ị ện đạ ạ ế ối đa tiế ồ

ố ờ ệ ỉ ngơi cho  công nhân củ ực có độ ồ

(như: khu vự ự ặt là,…) và giả ối đa số ệ ở đó;

Đặ ế ị ộ ả ấ ằ ặc cao su, đệm cát đẻ

tăng cườ ả năng cách ly c ấn độ

Đị ỳ ể ảo dưỡ ế ị

ị ố ồ ả ộ lao độ ệ ạ ự

độ ồ

ực nhà máy phát điện đặ ệ ớ ực văn phòng làm việ

ực nhà ăn và nhà ỉ

Đả ả ế ồ ạ ự ệc đạ

ẩ ỹ ậ ố ề ế ồ – ứ ế ế ồ ại nơi làm việ

3.6. Phương án phòng ngừ ứ ự ố môi trườ

Phương án ừ ứ ự ố hư hỏ ệ ống thoát nướ

ử lý nướ ả

ệ ừ ứ đố ớ ự ố hư hỏ ệ ống thoát nướ

ử lý nướ ả đượ ụ ự ện như sau:

Đị ỳ – ầ ố ắc đườ ống nướ ằ ất (như Ocleen, 

– ạ ộ ấ ụ ỷ ề ạ ấ

ữu cơ gây tặ ẽn như: rêu, rác, giấ ặn bã, tóc, xác độ ật ... giúp đườ ống đườ

ống thoát nước được lưu t

Đị ỳ ầ ổ ế ẩ ọ ố ạ ột để

ắ ể ố ể ắ ế ẩ ạ ủ ấ ả ữu cơ, 



 

căn bã củ ầ ầu như: Xenlulo, Tinh bộ ả ả

ệ ứ ứ ế ẩ ệ ử

đó, làm giả ể tích bùn, tăng lượ ậ ạt độ ể

Đị ỳ 01 năm/lầ ế ạ ặ ừ ể ự ạ

Thườ ế à ể ả ì ế ị và đườ ố ẫn nướ ả ạ

ế ự ố ò ỉ ặ ả àn nướ ả ỡ đườ ố

à ậ ổ á ề ậ à ể ậ ệ ố ử ý nướ ả

đả ả ệ ố ạ độ ổn đị à đạ ệ ả

ổ ậ ệ ố ử lý nướ ải đã được đạ ạ ậ ấ ớ ể

ệ ử lý và đượ ị đầy đủ ả ộ lao độ ần áo, mũ, gang tay, 

ẩu trang,…) khi vậ ệ ố

Để tăng thêm độ ệ ả ị ờ ử ầ ổ ứ ổ ậ

ấ ề ậ ử ự ố ị ời đố ớ ệ ố ử lý môi trường; để

ữ ậ ả đáng tiế ả

ậ ổ ậ ả ạ nhanh đố ớ ự ố ệ ố ử ừ ạ

độ ử ị ờ

ệ ố ử lý nướ ả ặ ự ố ạt động, nướ ả ẽ được lưu tạ

ể điề ể ự ố (đố ớ ệ ố ử lý nướ ả ạ

(đố ớ ệ ố ử lý nướ ả ả ấ . Tuy nhiên, do đã thành lậ ổ ả ạ

ẽ ử ị ờ ời gian lưu nướ ối đa 1 ngày)

Đị ỳ ự ện khơi thông cố ọ ải rơi rớ ống mương 

thoát nướ ủ

Phươn ừ ứ ự ố hư hỏ ệ ố ử ả

ệ ừ ứng phó đố ớ ự ố hư hỏ ệ ố ử ả

ồ

Thườ ế à ể ả ì ế ị ố ẫ ả ạ ế ự

ố ò ỉ ứ ỡ đườ ố

à ậ ổ á ề ậ à ể ậ ệ ố ử ý ả

đả ả ệ ố ạt độ ổ đị à đạ ệ ả

ổ ậ ệ ố ử ả đã được đạ ạ ậ ấ ớ ể

ệ ử lý và đượ ị đầy đủ ả ộ lao độ ần áo, mũ, gang tay, khẩ

trang,…) khi vậ ệ ố

Để tăng thêm độ ệ ả ị ờ ử ầ ổ ứ ổ ậ

ấ ề ậ ử ự ố ị ời đố ớ ệ ố ử lý môi trường; để

ữ ậ ả đáng tiế ả

ậ ổ ậ ả ạ nhanh đố ớ ự ố ệ ố ử ừ ạ

độ ử ị ờ



 

ự ố ả ổ ả ạ nhanh chưa kị ử ắ ụ

ẽ ạ ừng đốt lò hơi để ắ ụ ự ố

Phương án ừ ứ ự ố ồ hơi

ệ ừ ứng phó đố ớ ự ố lò hơi bao gồ

ị đầy đủ ế ị ả ộ lao độ ậ ồi hơi

ận hành lò hơi cần được đào tạ ỹ lưỡ ả

ủ ận hành lò hơi do nhà sả ấ ầ

Thườ ểm đị ể ảo dưỡ ế ế ị hư hỏ ị

ờ ử ụ

ọ ự ố ả ử ự ố ồi hơi phải ghi chép đầy đủ ổ

ộ ản lý nhà lò hơi, quản đốc phân xưở ả ập đoàn thanh tra 

để xác định nguyên nhân đề ệ ắ ụ ồi hơi.

ự ố ồi hơi xả ạ ự ồi hơi phả ừ ạt độ ệ ố ồ

hơi để ệ ắ ụ

ự ố ồi hơ có ảnh hưở ới độ ề ủa lò hơi phả ịch lò hơi: 

ử lý, sau đó kiể ại độ ề ủa lò hơi, có sự ứ ế ủ

tra an toàn lao độ

Đố ớ ự ố ạn lao độ ết người và hư hỏ ả ả

ến hành các bước theo đúng quy đị ại chương XV ạ ề

toàn lao động đố ớ ế ị ị ực và lò hơi do nhà nướ

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chập điện, cháy nổ

Để phòng ngừa sự cố chập điện, cháy nổ, nhà máy đã áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu sau:

Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy tuân thủ theo các quy định trong TCVN 

– Tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết 

kế. Hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm:

+ Hệ thống báo cháy tự động: Khi xảy ra cháy ở khu vực nào đầu báo khói sẽ tiếp 

nhận tín hiệu và đưa về trung tâm báo cháy. Trung tâm báo cháy sẽ xử lý thông tin, hiển 

thị kênh báo tại trung tâm và phát tín hiệu đến hệ thống chuông đặt tại khu vực có cháy;

· Tủ báo cháy trung tâm đặt tại nhà bảo vệ cổng chính, một bảng hiện thị phụ đặt 

tại nhà điều hành.

· Đầu báo: Ở các công trình chính, các đầu báo được sử dụng là đầu báo khói, nhiệt 

hoặc hỗn hợp. Ở các công trình phụ trợ, các đầu báo được sử dụng là đầu báo khói, nhiệt; 

các thiết bị của hệ thống báo cháy sử dụng loại thông thường. 

+ Hệ thống chữa cháy trong nhà: Tại hành lang và trong mỗi khu nhà đều được lắp 

đặt các bình chữa cháy kèm theo tiêu lệnh chữa cháy và hệ thống chữa cháy vách tường 



 

đầy phun nước chữa cháy. Thiết bị bao gồm: 

· Bình chữa cháy CO , MFZ4 loại 3kg/bình, số lượng 117 bình; Bình MFZ8 loại 

8kg/bình, số lượng 114 bình.

· Hệ thống báo cháy (chuông, đèn, nút ấn báo cháy)

· Phương tiện chữa cháy (Cuồn dây vòi D65, van góc, lăng D13)

· Nội quy, tiêu lệnh chữa cháy

+ Hệ thống trụ chữa cháy ngoài nhà: Trụ chữa cháy ngoài nhà là trụ nổi, lắp đặt trên 

vỉa hè tuyến đường giao thông nội bộ nhà máy, đảm bảo cách tường các công trình là 3,5m 

và cách mép vỉa hè là 1 ,5m; cách khoảng 100m bố trí 01 trụ. Một số thông số kỹ thuật của 

trụ chữa cháy ngoài nhà:

· Áp suất làm việc, Mpa (kg/cm

· Đường kính trong thân trụ nước (mm): 125

· Chiều cao trụ nước (mm): 1,2 x 10

Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật.

Định kỳ kiểm tra độ an toàn các thiết bị phòng chống cháy nổ.

Hằng năm phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để tổ chức các cuộc diễn 

tập phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên.

Xây dựng nội quy an toàn sử dụng điện, nội quy phòng chống cháy nổ treo bên 

họng chữa cháy của khu vực nhà xưởng, kho chứa, nhà ăn,… và phổ biến đến từng cán bộ, 

Đối với các cáp điện được đặt ở trên cao có automat tự cắt khi xảy ra chập điện, 

cầu dao điện được thiết kế phù hợp và được đặt trong hộp quy định. Bảng điện phải được 

lắp đặt trong hộp làm bằng vật liệu chống cháy và ghi ký hiện ở cánh cửa hộp.

Tại các mái nhà được thiết kế, lắp đặt hệ thống chống sét. Hệ  thống chống sét được 

thiết kế theo các quy định và các tiêu chuẩn hiện hành.

Hệ thống nối đất an toàn của thiết bị điện độc lập với hệ thống nối đất chống sét. 

Hệ thống nối đất dùng cọc thép L63x63x6, L = 2500 đóng sâu xuống đất theo đúng sơ đồ 

chống sét. Điện trở của hệ thống nối đất an toàn là ≤10Ω.

Hệ thống dây dẫn sét trên máy dùng thép tròn D10, dây tiếp địa D12, hệ thống nối 

các cọc tiếp địa dùng thanh thép dẹt 40x3 chôn sâu 0,8m so với cos sân.

Kim thu sét bằng thép tròn D14 đầy vuốt nhọn L=1400mm.

Tổng hợp các thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà máy cụ thể như sau:



 

Bảng : Tổng hợp thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà máy

Nộ ung công việc Đơn vị Số lượng

Vời chữa cháy D65 dài 20m/16At cuộn

tủ

Đầu báo Beam tia chiếu

Đầu báo cháy khói

Đầu báo cháy nhiệt

Tổ hợp báo cháy (chuông, đèn, nút ấn) hộp

Chuông báo cháy khẩn cấp

Nút ấn báo cháy khẩn cấp

Đèn báo cháy khẩn cấp

Đèn Exit thoát nạn

Đèn chiếu sáng sự cố

Bình chữa cháy MFZ4 

Bình chữa cháy MFZ8 

Bình xe dẩy

Hộp chữa cháy họng nước vách tường 

1200x500x180mm, Sơn tĩnh điện
hộp

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố mất điện

Khi xảy ra sự cố mất điện tại khu vực nhà máy thì toàn bộ hệ thống máy móc, thiết 

bị sử dụng điện tại nhà máy đều tạm ngừng hoạt động. Để khắc  phục sự cố trên, nhà máy 

trang bị 02 máy phát điện có công suất mỗi máy 300KVA/máy. Nên khi xảy ra sự cố vẫn 

có thể đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra bình thường và không gây ảnh hưởng đến tiến 

độ sản xuất cũng như sức khỏe công nhân làm việc tại nhà máy.

Phương án ừ ứ ự ố ạn lao độ ả ẩ

đạ

Để ả ể ự ố ạn lao độ ủa công nhân, nhà máy đã áp dụ

ệ ệ ả như sau:

+ Đề ững quy đị ội quy lao độ ạ ừng phân xưở ổ ứ ớ ọ ộ

quy, quy đị ủ ả ất. Đả ả ật độ

xưởng theo đúng tiêu chuẩ ế ế – ẩ ế ế

ệ ả ấ

Có chương trình kiể ứ ỏe đị ỳ ộ

ệ

+ Đả ả ế ố ậu và điề ện lao động đạ ẩ ộ ế

ban hành, đả ả ứ ỏe cho người lao độ



 

ị ả ất đượ ị ẩ ố ụ ụ

ị ầ ả ộ lao độ ẩ ụ ụ ế ốc men để

ấ ứ ị ộ độ ặ ị ỏ

ự ện chương trình kiể ứ ỏe đị ỳ ộ ộ

ậ ấ ề ề ệ sinh, an toàn lao độ

Để ả ể ự ố ề ả ẩm không đạ ả ấ

ủ ỉnh các quy đị ả ất do nhà máy đặt ra; Thườ ảo dưỡ

ế ị ế ạ ầ ậ ẩ ệ ả ấ

đả ảo theo đúng đơn đặ ủa nhà máy và đố

Phương án ừ ứ ự ố ộ độ ự ẩ

Để ố ự ố ộ độ ự ẩ ả ụ ộ ố ệ

ộ, công nhân đượ ị ế ức cơ bả ề ệ ự ẩ

ị ả ộ lao độ ế ế ức ăn như: khẩu trang, găng tay, 

mũ,…

ố ủ ố ế ộ ế ế ị cơ bản để ả ự ố đượ

sơ cứu ban đầu trướ ậ ể ớ ệ ệ

ự ế ế ế ức ăn phả ạ ẽ, có đủ ụ ụ ả ả ế

ến riêng đố ớ ự ẩ ống và chín; có đủ ụ ụ ắ ứa đụ ực ăn, 

ụ ụ ăn uống đả ả ạ ẽ ự ệ ế độ ệ ử ụ

ự ếp để ức ăn chín.

ự ế ị ả ả ầ ủ ự ẩ ự

ẩ ả ản riêng đố ớ ự ẩ ống và chín; đả ả ệ ệ sinh đị ỳ

ệ ự ẩ ồ ố ấ ứ, đả ả ự ẩ

Đố ớ ế ế ự ẩ ử ằng xà phòng và nướ ạch trướ

ặ ầ ạ ẽ, đầ ọ ẩ ị ức ăn. Thườ ứ ỏ

đị ỳ ự ế ầ ấ ần/năm.

ự ện quá trình lưu mẫ ằ ủ lưu mẫ ằm điề

ộ độ ự ẩ ế ảy ra. Quy trình lưu mẫu đượ ự ện thườ

ặ

Phương án ừ ứ ự ố ị ệ

ạt độ ủ ẽ ể ả ự ố ấ ả

như ị ệ ế ụ ữ

ụ ệ ừ ứng phó như sa

ủ đầy đủ ệ ố ị ệnh, đả ả

ứ ỏ ệ

ủ độ ố ợ ớ ền địa phương khi bùng dị



 

Ưu tiên lao độ ại địa phương để ậ ệ ố ị

ế,…

+ Đị ỳ ổ ứ ứ ỏ ệ ạ



 

CHƯƠNG IV

ỘI DUNG ĐỀ Ị Ấ ẤY PHÉP MÔI TRƯỜ

ội dung đề ị ấp phép đố ới nướ ả

ồn phát sinh nướ ả

ồ ố Nướ ả ử ới lưu lượ /ngày.đêm

ồ ố Nướ ả ệ ới lưu lượ /ngày.đêm

ồ ố Nướ ải nhà ăn (với lưu lượ /ngày.đêm

ồ ố Nướ ả ả ặn lò hơi (với lưu lượ /ngày.đêm

ồ ố Nướ ả ặ ới lưu lượ /ngày.đêm

ồ ố Nướ ả ử ải lò hơi (với lưu lượ /ngày.đêm

* Dòng nướ ải đề ị ấ

Dòng nướ ả ử ạ ệ ố ử lý nướ ả ậ ấ

/ngày.đêm củ

Lưu lượ ả nướ ả ối đa: 240 m /ngày.đêm (công suấ ủ ệ ố ử

ấ ễ ị ớ ạ ủ ấ ễm theo dòng nướ

ả

ị ố ấ ễm chính có trong nướ ả ủ ấ

ả ồn nướ ế ận không vượ ị quy đị ạ

ộ ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả ệ ụ

ể

ả ấ ễ ị ớ ạ ủ ấ ễm đố ới nướ ả

Thông số Đơn vị
(cột B, Kq = 0,9, 

-
ổng chất rắn lơ lửng TSS

Tổng dầu mỡ khoáng

ị trí, phương thứ ả nướ ả ồ ế ận nướ ả

ị ả ả Mương tiêu khu vự

ạ độ ị ử ả nướ ả ủ ệ ạ độ ế

ụ ế như sau:



 

ồ ế ận nướ ải: Sông Trườ ế

ạ độ ị ồ ế ận nướ ả ệ ạ độ ế ụ

ế như sau:

Thời gian xả thải: liên tục 24h

Phương thứ ả ả bơm chìm ch ạ ụ ểm soát lưu lượ

ằng đồ ồ đo trướ ả ồ ế ậ

ội dung đề ị ấp phép đố ớ ả

ồ ả

ồ ố ải lò hơi đố ủ ử lý (lưu lượ

ồ ố ải lò hơi đố ả ử lý (lưu lượ

ồ ố ả ừ ạt độ ủa máy phát điện (lưu lượ

ải đề ị ấ

ả ố ải lò hơi đố ủ ử

ả ố ải lò hơi đố ả ử

ấ ễ ị ớ ạ ủ ấ ễ ả

ị ố ấ ễ ả ủ ấ

ả vào môi trườ ế ận không vượ ị quy đị ạ

ẩ ỹ ậ ố ề ả ệp đố ớ ụ ất vô cơ ( ộ

ụ ể

ả ấ ễ ị ớ ạ ủ ấ ễm đố ớ ả

Thông số Đơn vị
(Cột B, kv=1, kp=1)

Bụi tổng

Lưu huỳnh đioxit (SO

ị ả ả ồ ế ậ ả

Toạ độ vị trí cửa xả khí thải của nhà máy (theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105, múi chiếu 3 như sau: 

Đối với dòng thải số 01: 

Đố ớ ả ố

Thời gian xả thải: Khi hoạt động lò hơi

Phương thứ ả ả ải sau khi đượ ử ẽ thoát ra môi trườ ằ

đườ ố



 

ội dung đề ị ấp phép đố ớ ế ồn, độ

ồ ế ồn, độ rung đề ị ấp phép như sau:

ồ ố ế ị ả ất (Nhà xưở

ồ ố ổi khí, máy bơm củ ệ ố ử lý nướ ả

ồ ố phát điệ ự

ị ế ồn, độ rung: xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉ

ế ồn, độ ả ảo đảm đáp ứ ầ ề ả ệ môi trườ

ẩ ỹ ậ ố ề ế ồ

ẩ ỹ ậ ố ề độ ụ ể như sau: 

+ Đố ớ ế ồ

ờ ụ

ớ ạ ối đa cho phép ầ ấ
ắ

đị ỳừ ờ đế
ờ

ừ ờ đế
ờ

ự thườ

+ Đố ới độ

ờ ụ

ớ ạ ối đa cho phép ầ ấ

ắ
đị ỳừ ờ đế

ờ

ừ ờ đế

ờ

ực thông thườ

ầ ề ả ấ ải thông thườ ấ ả ạ

ủ ạ ối lượ ấ ả

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

ấ ả
ấ

ả
ố ượ

năm

ẻ ầ ỡ � � ụ �
ệ ọ ẻ ả ả ệ ả ị ễ

ầ ạ

ứ ả ằ ự � ả
ễ

Bóng đèn huỳ ả ạ
ủ ạ ả

ắ ả

ầ ả



 

ộ ự

ổ ối lượ

. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sản xuất thông thường phát sinh

Tên nguyên liệu Chất thải rắn phát sinh 
tấn/năm)

Vải vun chứa 80 –

Chất thải rắn sản xuất thông thường

Tổng

ối lượ ủ ạ ấ ả ắ ạ ấ ả

STT Tên chất thải Số lượng 
(tấn/năm)

ấ ả ắ ạ

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại

4.3.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

Thiết bị lưu chứa:

Công trình lưu giữ CTNH Khối lượng

chứa chất thải nguy hại dạng rắn loại 100 lít/thùng

chứa chất thải nguy hại dạng lỏng loại 100 lít/thùng

Kho lưu chứ

ệ ứ ạ ấ ả ại theo mã để lưu chứa đúng 

quy đị

ế ế ấ ạo kho: Có tườ ền láng xi măng.

Kho lưu chứ ủ ự n đáp ứng quy đị ại thông tư số

ngày 10 tháng 01 năm 2022 củ ộ trưở ộ tài nguyên và môi trường quy đị ế

ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trườ ấ ả ại được đị ỳ ể

cho các đơn vị ức năng ử

ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ắ ả ất thông thườ

ế ị lưu chứ

Thu gom và đóng bao

ực lưu chứ

Lưu chứ ạ ực lưu chứ ệ

ế ế ấ ạo kho: Có tườ ền láng xi  măng.



 

ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ắ ạ

ế ị lưu chứ

Danh mục thiết bị Khối lượng

Thùng đựng rác thải sinh hoạt loại 2 lít

Thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt loại 100 lít

Thùng Composite chứa chất thải rắn loại 500 lít

Khu lưu chứ ấ ả ắ ạt đượ ứ

ậ ển đưa đi xử

4.3.2.4. Chuyển giao chất thải

Đơn vị hợp đồng với đơn vị hức năng thu gom, vận chuyển xử lý các loại chất 

thải phát sinh tại cơ sở



 

CHƯƠNG V

Ế Ả CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮ ỦA CƠ SỞ

ế ả ắc môi trường đị ỳ đố ới nướ ả

ế ả ắc môi trường đị ỳ ới nướ ải năm 2022

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2022 đối với nước thải của cơ sở được 

trình bày như sau:

Thời gian quan trắc:

+ Đợt 1: 

+ Đợt 2: 

+ Đợt 3: 

+ Đợt 4: 

Tần suất quan trắc: 04 lần/năm.

Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: 

Bảng ị trí điểm quan trắc nước thải năm 2022

Tên điểm quan trắc Ký hiệu Mô tả điểm quan trắc

Mẫu nước thải sau xử lý trước 

khi ra nguồn tiếp nhận

Hoạt động sản xuất diễn ra bình 

thường

Kết quả quan trắc được thể hiện tại bảng sau:

Bảng Kết quả quan trắc nước thải năm 2022

Tên chỉ Đơn vị 
Kết quả phân tích

(Cột B)Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4

Tổng 

dầu mỡ

Tổng P

Tổng N



 

ận xét, đánh giá kế ả ắ

So sánh với /BTNMT (Cột B Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải công nghiệp khi xả vào các nguồn nước được không dùng cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt hấy ất cả trị lượng số phân tích đều nằm trong quy chuẩn 

ế ả ắc môi trườ g đị ỳ ới nướ ải năm 202

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 202 đối với nước thải của cơ sở được 

trình bày như sau:

Thời gian quan trắc:

+ Đợt 1: 

Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: 

Bảng ị trí điểm quan trắc nước thải năm 2023

Tên điểm quan trắc Ký hiệu Mô tả điểm quan trắc

Mẫu nước thải sau xử lý trước 

khi ra nguồn tiếp nhận

Hoạt động sản xuất diễn ra bình 

thường

Kết quả quan trắc được thể hiện tại bảng sau:

Bảng Kết quả quan trắc nước thải năm 2023

Tên chỉ tiêu
Đơn vị Kết quả phân tích

(Cột B)

Tổng dầu mỡ

Tổng P

Tổng N

ận xét, đánh giá kế ả ắ

So sánh với T (Cột B Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải công nghiệp khi xả vào các nguồn nước được không dùng cho mục đích cấp nước 



 

sinh hoạt thấy ất cả trị lượng số phân tích đều nằm trong quy chuẩn 

ế ả ắ i trường đị ỳ đố ớ ả

ế ả ắc môi trường đị ỳ ớ ải năm 2022

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2022 đối với thải của cơ sở được trình 

bày như sau:

Thời gian quan trắc:

+ Đợt 1: 

+ Đợt 2: 

+ Đợt 3: 

+ Đợt 4: 

Tần suất quan trắc: 04 lần/năm.

Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: 

Bảng ị trí điểm quan trắc thải năm 2022

Tên điểm quan trắc Ký hiệu Mô tả điểm quan trắc

Mẫu khí thải ống khói lò hơi
Hoạt động sản xuất diễn ra bình 

thường

Kết quả quan trắc được thể hiện tại bảng sau:

Bảng Kết quả quan trắc thải năm 2023

Tên chỉ Đơn vị 
Kết quả phân tích

(Cột B)Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4

Nhiệt độ

Độ ẩm

Vận tốc

Tiếng ồn

Bụi

ận xét, đánh giá kế ả ắ

So sánh với /BTNMT (Cột B Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ thấy ất cả trị lượng

số phân tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép.



 

ế ả ắc môi trường đị ỳ ớ ải năm 202

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 202 đối với thải của cơ sở được trình 

bày như sau:

Thời gian quan trắc:

+ Đợt 1: 

Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: 

Bảng ị trí điểm quan trắc thải năm 2023

Tên điểm quan trắc Ký hiệu Mô tả điểm quan trắc

Mẫu khí thải ống khói lò hơi
Hoạt động sản xuất diễn ra bình 

thường

Kết quả quan trắc được thể hiện tại bảng sau:

Bảng Kết quả quan trắc thải năm 2023

Tên chỉ tiêu
Đơn vị Kết quả phân tích

(Cột B)

Nhiệt độ

Độ ẩm

Vận tốc

Tiếng ồn

Bụi

ận xét, đánh giá kế ả ắ

So sánh với /BTNMT (Cột B Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ thấy ất cả trị lượng số

tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép.



  



 

CHƯƠNG VI

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜ ỦA CƠ SỞ
ế ạ ậ ử ệ ử ấ ả

ế ạ ậ ử ệm đố ớ ử ả

Hệ thống xử lý khí thải lò đốt của nhà máy huộc đối tượng phải vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý thải (Theo quy định khoản 1, điều 31 của Nghị định số 

08/2022/NĐ CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ)

Căn cứ quy định tại khoản 5, điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường, thự ện lấy mẫu 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý thải của dự án được thể hiện 

qua bảng sau:

ả ế ạ ậ ử ệ ử ả

Các công trình xử lý Thời gian bắt đầu
Thời gian kết 

Công suất 

Công trình xử lý bụi và khí 

thải lò hơi đốt than, củi

Công trình xử lý bụi và khí 

thải lò hơi đốt than, củi

6.1.2.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý khí thải

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu

Thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu trong quá trình vận hành thử nghiệm gồm 

đợt, cụ thể như bảng sau:

ả ự ế ời gian đo đạ ấ ẫ ả

Đợt quan trắc Vị trí và chỉ tiêu quan trắc

Đợt 1: Ngày 
Vị trí quan trắc: 02 vị trí gồm:

Khí thải sau xử lý tại ống khói lò hơi đốt 
than, củi

Khí thải sau xử lý tại ống khói lò hơi đốt 
vải

Chỉ tiêu quan trắc: Nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc, 
Bụi, CO, NO

Đợt 2: Ngày 

Đợt 

b. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch

Đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp: 



 

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa

+ Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa được thành lập theo Quyết 

định số 3092/QĐ UBND ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa.

an trắc và BVMT Thanh Hóa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 127.

+ Phòng thí nghiệm Trung tâm Quan trắc và BVMT Thanh Hóa đã được Văn phòng 

công nhận chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận VILAS 815.

c. Các yêu cầu kèm theo

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở phải lắp đặt đầy đủ đồng hồ đo lưu 

lượng nước thải, đồng thời phải có nhật ký vận hành ghi chép, theo dõi.

ế ạ ậ ử ệm đố ớ ử nướ ả

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 240 m /ngày.đêm của nhà máy huộc 

đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải (Theo quy định khoản 1, 

điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ)

Căn cứ quy định tại khoản 5, điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường, thự ện lấy mẫu 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải của dự án được thể 

hiện qua bảng sau:

ả ế ạ ậ ử ệ ử nướ ả

Các công trình xử lý
Thời gian bắt 

đầu

Thời gian kết 
Công suất 

Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung /ngày.đêm

6.1.2.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý khí thải

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu

hời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu trong quá trình vận hành thử nghiệm gồm 

đợt, cụ thể như bảng sau:

ả ự ế ời gian đo đạ ấ ẫ ả

Đợt quan trắc Vị trí và chỉ tiêu quan trắc

Đợt 1: Ngày 
Vị trí quan trắc: 02 vị trí gồm:

Nước thải tại bể thu gom (trước khi xử 



 

Đợt 2: Ngày Nước thải sau khi xử lý, trước khi thải ra 
môi trường

Chỉ tiêu quan trắc: 
Amoni, Nitrat, Photphat, Tổng dầu mỡ, Tổng N, 
Tổng P, Coliform

Đợt 3: Ngày 

b. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch

Đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp: 

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Than

+ Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa được thành lập theo Quyết 

định số 3092/QĐ UBND ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa.

âm Quan trắc và BVMT Thanh Hóa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 127.

+ Phòng thí nghiệm Trung tâm Quan trắc và BVMT Thanh Hóa đã được Văn phòng 

công nhận chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận VILAS 815.

c. Các yêu cầu kèm theo

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở phải lắp đặt đầy đủ đồng hồ đo lưu 

lượng nước thải, đồng thời phải có nhật ký vận hành ghi chép, theo dõi.

Chương trình quan trắ ấ ả ự độ ục và đị ỳ) theo quy đị ủ

ậ

Căn cứ các quy định tại Điều 111 của Luật Bảo vệ Môi trường; Điều 97, Phụ lục 

XXVIII và Phụ lục XXIX của Nghị định số 08/2022/NĐ CP cơ sở thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc định kỳ, tự động



 

HƯƠNG VII

Ế Ả Ể Ề Ả Ệ MÔI TRƯỜ

ĐỐ ỚI CƠ SỞ

Trong 02 năm gầ ất, cơ sở có 01 đợ ể ề ả ệ môi trườ

ộ ụ ể như sau:

Đơn vị ể ảnh sát môi trườ – ỉ

ờ ạ ủ

ộ ệ

+ Điều tra cơ bả ấ ậ ả ệ môi trườ

+ Đánh giá thự ế ạt độ ả ể ử ạ ấ ả

ệ ự ện quy đị ủ ậ ề ự ẩ

ế ậ

Công ty đã có ĐTM đượ ấ ẩ ề ệt theo quy định; đã thự ệ

giám sát mô trường đị ỳ ả ệ môi trườ

ệc chưa ệ ạ ấ ải đổ ảo trái quy đị

ễm môi trườ



 

CHƯƠNG VIII

Ế Ủ Ủ ĐẦU TƯ

Căn cứ ậ ả ệ môi trườ ậ

ế ội dung như sau:

ế ằ ố ệ ề ự ấn đề môi trườ ủ ự

đượ ấp trong Báo cáo đề ị ấ ấy phép môi trườ ủ ự

ự

ế ử ấ ải đáp ứ ẩ ẩ ỹ ậ ề môi trườ

ầ ề ả ệ môi trườ

ả ử lý đạ ộ –

ẩ ỹ ậ ố ề ả ệp đố ớ ụ ất vô cơ.

ế ồn, độ ừ ế ị ạt độ ủ ẽ

đả ả

Nướ ả Nướ ả ạ ử đạ ộ

– ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả ạ

ộ ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả ệ

ấ ả ắ

ử ả ạ ấ ả ắ ả ấ ấ ả ại đả

ả ầ ề ệ sinh môi trường (theo hướ ẫ ạ ị đị ố

08/2022/NĐ ủ ủ

ự ệ ệ ậ ử ế ạ ậ ử ệ

ị định 08/2022/NĐ ủ ủ, Thông tư số

ủ ộ Môi trườ ấ ế độ

công tác BVMT hàng năm theo các quy đị ậ



 

Ụ Ụ



 

 




























































































































